




 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

                    Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2026 
PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 

(Ban hành kèm theo Công văn số 788/BV-ĐT&CĐT ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)  
 

1. ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG 

STT Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Môn học/ 

Học phần/ 

Tín chỉ trong  

chương trình  

thực hành  

Nội dung trong môn học 
Khoa 

thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

NGD
 

Số 

giường/ 

ghế 

răng 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường
 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 CK60720405 
Chuyên 

khoa 

cấp I 

Dược lý  
và Dược  

lâm sàng 

Thực hành dược lâm 

sàng 

- Đánh giá và quản lý tương tác thuốc 

- Báo cáo và phân tích đánh giá ADR 
- Thực hành tra cứu thông tin thuốc 

- Phân tích sử dụng thuốc 

- Tư vấn sử dụng thuốc 

Dược 2 10 0 0 0 10 

 



SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2026

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 788/BV-ĐT&CĐT ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG

Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)

STT Họ và tên Nội dung môn học

1 Lê Thị Hương Thạc sĩ Dược học 20

Khoa Dược 0

2 Phạm Thị Thanh Bình 34

Học hàm 
học vị; 
Chuyên 

khoa/ nội 
trú

Ngành
/chuyên 
ngành 

đã được
 đào tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn học/ 
học phần/ 

tín chỉ

Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường/
ghế răng 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1262/CCHN-D-
SYT-TQ

Bán lẻ thuốc, 
dược lâm sàng

Thực hành 
dược 

lâm sàng

- Đánh giá và quản lý tương tác 
thuốc
- Báo cáo và phân tích đánh giá 
ADR
- Thực hành tra cứu thông tin 
thuốc
- Phân tích sử dụng thuốc
- Tư vấn sử dụng thuốc

Chuyên 
khoa cấp 

I

Dược lý - 
Dược 

lâm sàng

147/TQ-
CCHND

Sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu, 

bán buôn, bán lẻ thuốc, 
dịch vụ 

bảo quản và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc



              SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2026
PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ
TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(Ban hành kèm theo Công văn số 788/BV-ĐT&CĐT ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG

Stt Khoa Tên trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng Hãng, nước sản xuất

1

Khoa Dược

Phòng học Phòng 1

2 Máy tính Cái 8

3 Máy chiếu Cái 1

4 Bảng viết lớn Cái 1

5 Kho thuốc nội trú Kho 2

6 Kho thuốc ngoại trú Kho 1

7 Phần mềm cấp phát thuốc Phần mềm 1

8 Phần mềm hồ sơ bệnh án Phần mềm 1
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